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A. MÔN TOÁN  

          1. Số học 

- Đọc, viết, so sánh số trong phạm vi 100, điền số thích hợp vào chỗ 

trống. 

- Tính các phép tính cộng, trừ có nhớ, không nhớ trong phạm vi 100. 

- Tính giá trị biểu thức dạng đơn giản (có 2 dấu phép tính). 

2. Đại lượng 

- Các bài toán sử dụng các đại lượng kg, cm, lít. 

- Biết xem đồng hồ, xem lịch. 

3. Hình học 

- Nhận dạng được điểm, đoạn thẳng, đường thẳng, đường cong, ba 

điểm thẳng hàng, đường gấp khúc, hình tứ giác. 

- Tính được độ dài đường gấp khúc, đếm hình tứ giác, đếm đoạn thẳng. 

          4. Giải toán 

- Dạng toán nhiều hơn, ít hơn; thêm, bớt một số đơn vị. 

   B. MÔN TIẾNG VIỆT 

          1. Đọc  

- Đọc và trả lời câu hỏi về nội dung các bài tập đọc đã học từ tuần 1 

đến hết tuần 16. 

          2. Luyện từ và câu 

- Tìm các từ thuộc chủ đề mở rộng vốn từ về: hoạt động thể thao, vui 

chơi; từ chỉ đồ dùng học tập; từ về tình cảm bạn bè; từ chỉ đồ chơi; từ về 

gia đình. 

- Xác định từ chỉ sự vật, từ chỉ hoạt động, từ chỉ đặc điểm trong văn 

bản. 

- Đặt câu theo mẫu đã học: câu giới thiệu, câu nêu hoạt động, câu nêu 

đặc điểm. 

- Điền dấu câu : Dấu phẩy, dấu chấm, dấu chấm hỏi vào đúng vị trí 

trong văn bản. 
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          3. Chính tả  

- Nghe viết văn bản mới (thơ hoặc đoạn văn) khoảng 50 - 60 chữ. 

          4. Luyện viết đoạn 

- Viết đoạn văn tả một đồ chơi mà em thích. 

- Viết đoạn văn kể về tình cảm của mình với một người thân mà em yêu 

quý. 

Chúc các con học sinh thân yêu học tập chăm chỉ, sáng tạo đạt 

kết quả cao nhất trong kì kiểm tra sắp tới. 
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